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Top 20 trường đại học có học phí thấp nhất

1. Trường Đại học Sư phạm (miễn phí)

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

là những trường đại học chuyên ngành sư phạm, được xếp vào nhóm trường đại học

trọng điểm quốc gia Việt Nam. Sinh viên theo học ở các trường này sẽ được học hoàn

toàn miễn phí, thậm chí còn có trợ cấp hàng tháng. Với những ngành ngoài Sư phạm,

mức học phí sẽ tương ứng với số tín chỉ mà sinh viên đăng ký.

Tham khảo thêm học phí Đại học Sự phạm Hà Nội tại đây: Học phí Đại học Sư phạm

Hà Nội

2. Các trường Học viện, Đại học thuộc Quân đội và Công an (miễn phí)

Những trường Đại học và Học viên này sẽ được miễn hoàn toàn học phí. Dưới đây là

danh sách các Học viện, trường Đại học trực thuộc Quân đội và Công an:

3. Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn

Là cái nôi của ngành Báo chí, Truyền thông, Văn hóa hay Ngôn ngữ, 2 trường ĐH Khoa

học Xã hội & Nhân văn ở hai đầu cầu Hà Nội và TP.HCM là nguyện vọng hàng đầu của

nhiều sĩ tử lớp 12.

Mức học phí 3 năm gần nhất của Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn hệ đại trà dao

động từ 184.000 VNĐ/tín chỉ đến năm học 2020-2021 là 204.000 VNĐ/ tín chỉ. Riêng

những cử nhân tài năng sẽ được miễn học phí và cử nhân hệ chất lượng cao học phí sẽ là

36.000.000 VNĐ/năm.
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4. Đại học Ngân hàng TP.HCM

Trường đại học Ngân hàng được thành lập từ năm 1976, là đơn vị có bề dày lịch sử gần

40 năm hình thành và phát triển. Cơ sở vật chất của trường đảm bảo đủ cho 8.000 sinh

viên học thường xuyên, gồm có 1 cơ sở tại quận Thủ Đức và 2 cơ sở tại trung tâm TP

HCM. Trong đó, có 100 giảng đường với máy đèn chiếu, bảng trắng, phù hợp cho mọi

điều kiện học tập và tổ chức hội thảo.

Ngoài ra, đại học Ngân hàng cũng được đánh giá là nơi đào tạo có chất lượng cao, uy tín

trong khối ngành kinh tế Việt Nam. Trường vẫn luôn tự hào là trường đại học chuyên

nghiệp, chất lượng, lấy người học làm trung tâm. Mức học phí 3 năm gần nhất của

trường Đại học Ngân hàng TP.HCM là 4.450.000 VNĐ/kỳ đối với chương trình đại trà.

Chương trình chất lượng cao có mức học phí là 16.000.000 VNĐ/kỳ.

5. Đại học Nông lâm TP.HCM

Là trường ĐH có diện tích rộng nhất TP.HCM, ĐH Nông lâm TP.HCM đào tạo nhiều

chuyên ngành về Nông lâm ngư nghiệp, Cơ khí, Kinh tế, Quản lý, Ngoại ngữ, Sư phạm,

Môi trường, Sinh học, Hóa học và Công nghệ thông tin. Mức học phí 3 năm gần nhất

của Đại học Nông lâm TP.HCM:

Nhóm ngành Nông, lâm, thuỷ sản dao động từ 240.000 VNĐ/tín chỉ đến năm 2020-2021

là 290.000 VNĐ/ tín chỉ.

Nhóm ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ mức học phí dao động từ

284.000 VNĐ/tín chỉ đến năm 2020-2021 là 345.000 VNĐ/ tín chỉ.

6. Học viện Hành chính Quốc gia
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Học viện Hành chính Quốc gia là đơn vị sự nghiệp công lập hạng đặc biệt, trực thuộc Bộ

Nội vụ; là trung tâm quốc gia thực hiện các chức năng đào tạo, bồi dưỡng năng lực, kiến

thức, kỹ năng về hành chính, về lãnh đạo, quản lý cho cán bộ, công chức, viên chức; đào

tạo nguồn nhân lực; nghiên cứu khoa học hành chính và tư vấn cho Bộ Nội vụ trong lĩnh

vực hành chính và quản lý nhà nước.

Với việc trực thuộc Bộ Nội Vụ, chương trình dạy dọc của trường được đánh giá khá tốt

với cơ sở vật chất hiện đại và luôn tạo điều kiện sân chơi cho các sinh viên nghiên cứu

khoa học. Học phí có lẽ là điều mà hầu hết các bạn sinh viên và bậc phụ huynh quan tâm

nhiều nhất khi chọn trường, chọn ngành. Nếu bạn muốn một ngôi trường có chất lượng

giảng dạy tốt, uy tín, cơ sở vật chất đảm bảo và học phí thấp thì Học viện Hành chính

Quốc gia chính là sự lựa chọn đáng cân nhắc. Với học phí từ dưới 10.000.000 VNĐ mỗi

năm, Học viện trở thành một trong những trường có học phí thấp nhất nước.

Hiện nay trường chưa công bố mức học phí của năm 2020. Bạn đọc có thể tham khảo

mức học phí của 2 năm trước như sau:

Năm học 2017-2018, đối với sinh viên chính quy mức học phí là 670.000

VNĐ/tháng/sinh viên, tương đương với 6.700.000 VNĐ/năm.

Năm học 2018-2019, đối với sinh viên chính quy mức học phí là 810.000

VNĐ/tháng/sinh viên, tương đương với 8.100.000 VNĐ/năm

7. Đại học Lao động Xã hội Cơ sở 2

Trường Đại học Lao động - Xã hội (CSII) là một trong ba cơ sở đào tạo chính của

Trường Đại học Lao động - Xã hội tại Hà Nội mà tiền thân là trường Trung học Lao

động Tiền lương thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội được thành lập năm 1961.

Trường được nâng cấp lên Đại học ngày 31/1/2005.
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Đại học Lao động – Xã hội cơ sở 2 với mức học phí trung bình mức 5 triệu/năm, trường

rất tự hào là một cơ sở giáo dục Đại học công lập nằm trong nội đô TP. HCM có khuôn

viên rộng lớn, cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, đặc biệt thân thiện với con người.

Đây chắc chắn là nơi lý tưởng cho việc giảng dạy, học tập, nghiên cứu cũng như đào tạo

nguồn nhân lực chất lượng cao. Mức học phí của Đại học Lao động Xã hội Cơ sở 2 là

5.000.000 VNĐ

8. Đại học Khoa học Tự nhiên

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là một

trong những trường đại học đào tạo và nghiên cứu khoa học cơ bản & ứng dụng hàng

đầu Việt Nam, trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, được xếp vào

nhóm trường đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam.

Theo thông tin tuyển sinh của trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM thông báo, học

phí trung bình dự kiến năm 2019 - 2020 đối với sinh viên chính quy là 1.060.000

VNĐ/tháng. Lộ trình tăng học phí tối đa cho năm học 2020-2021 là 1.170.000

VNĐ/tháng.

Tại trường ĐH Khoa học Tự nhiên Hà Nội, học phí sẽ có sự khác biệt đối với các

chương trình đào tạo chuẩn, tài năng, chuẩn quốc tế, chất lượng cao và song ngành.

Theo lộ trình, học phí năm học 2019-2020 là 1.060.000VNĐ/tháng và năm học

2020-2021 là 1.170.000VNĐ/tháng.

9. Đại học Bách khoa TP.HCM

Trường Đại học Bách khoa là một trường đại học chuyên ngành quy mô lớn tại Việt

Nam, với thế mạnh về đạo tạo kỹ thuật, được đánh giá là một trong những trường đại

học đầu ngành về đào tạo khối ngành kỹ thuật tại Việt Nam, thành viên của hệ thống Đại
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học Quốc gia, được xếp vào nhóm trường đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam. Bên

cạnh đào tạo, trường còn là trung tâm nghiên cứu cho doanh nghiệp và chính phủ.

Theo công bố của Đại học Bách Khoa TP.HCM về mức học phí năm 2020, sinh viên đại

trà, kỹ sư tài năng sẽ đóng trung bình 1.170.000 VNĐ/tháng. Tuy nhiên, với hệ đại học

chính quy tiên tiến, chất lượng cao, học phí trung bình khaongr 20.000.000 VNĐ/kỳ,

mỗi năm 2 kỳ. Các mức học phí vẫn được duy trì ổn định trong vài năm gần đây.

10. Đại học Luật Hà Nội

Trường Đại học Luật Hà Nội là một trường đại học công lập của Việt Nam. Trường trực

thuộc Bộ Tư pháp và chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường Đại học Luật Hà Nội là trường đại học có quy mô đào tạo về ngành luật lớn nhất

ở Việt Nam hiện nay, thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực pháp luật chất lượng

cao cho đất nước. Trường đang tổ chức đào tạo các bậc đại học, cao học, và nghiên cứu

sinh; Ngoài ra với nhu cầu của xã hội, Trường tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật

cho nhiều đối tượng khác nhau. Thực hiện, tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học pháp

lý và thực hiện nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ Giáo dục và Đào tạo

giao.

Trường có trụ sở chính tại Số 87 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận

Đống Đa, thành phố Hà Nội. Cơ sở 2 đang được xây dựng tại phường Đồng Nguyên, thị

xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (dự kiến đi vào hoạt động năm 2025) và Phân hiệu tại Đắk

Lắk (thành lập 3/2019).

ĐH Luật Hà Nội có học phí thu được tính trên tổng số tín chỉ của các môn học mà sinh

viên đăng ký trong một học kỳ. Trong năm 2019-2020, học phí của trường rơi vào
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khoảng 830.000 VNĐ/tháng tương đương 240.000 VNĐ/tín chỉ. Lộ trình tăng học phí

tối đa cho từng năm học là 11%.

11. Học viện Ngân hàng

Học viện Ngân hàng (tiền thân là Trường Cao cấp Nghiệp vụ Ngân hàng) được thành lập

từ năm 1961. Trải qua hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, Học viện Ngân hàng là

trường đại học công lập đa ngành trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Giáo

dục và Đào tạo, Học viện có trụ sở chính tại số 12 phố Chùa Bộc, phường Quang Trung,

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, phân viện Bắc Ninh, phân viện Phú Yên và cơ sở đào

tạo Sơn Tây với hơn 20.000 sinh viên đang theo học.

Năm 2017, Học viện Ngân hàng đã được BGD&ĐT công nhận đạt các tiêu chuẩn kiểm

định chất lượng giáo dục của Việt Nam và tiếp cận với các tiêu chuẩn quốc tế, được

đánh giá là một trong những trường dẫn đầu tại khối ngành kinh tế- tài chính- ngân hàng.

Năm 2019, 2 chương trình cử nhân Kế toán – Kiểm toán của Học viện Ngân hàng được

kiểm định thành công và chính thức được công nhận bởi Hội Kiểm toán viên hành nghề

Australia (CPA Australia). Học viện Ngân hàng hiện là đối tác đào tạo cho các trường

đại học CityU (Hoa Kỳ), Sunderland, West of England (Vương quốc Anh), Saxion (Hà

Lan), Kinh tế và Luật Berlin (CHLB Đức), ĐH Tài chính trực thuộc chính phủ LB Nga

(FU),...

Học viên Ngân hàng áp dụng mức học phí và lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm

theo quy định của Nghị định số 86 năm 2016. Theo công bố trên trang web của trường,

mức học phí hệ chính quy năm học 2020-2021 là 980.000 VNĐ/tháng, tương đương

277.000 VNĐ/tín chỉ. Tương đương với hệ Đại học chính quy: 8.910.000 VNĐ/ năm.

12. Đại học Tài nguyên và Môi trường
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Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội là một trường Đại học công lập tại Hà Nội,

trực thuộc Bộ Tài Nguyên và Môi trường và chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Giáo Dục

Và Đào Tạo. Là trung tâm nghiên cứu, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao với

trình độ đại học và sau đại học cho các chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật, môi trường, khí

hậu, biển, hải đảo, đất đai,... phục vụ cho lĩnh vực tài nguyên môi trường của đất nước

Trường đang tích cực phấn đấu vào nhóm trường đại học trọng điểm quốc gia.

ĐH Tài nguyên và Môi trường là một trong những trường hàng đầu phía Bắc đào tạo về

khối ngành môi trường chất lượng. Học phí năm học 2019 - 2020 đối với ngành Luật và

Kế toán là 267.700 VNĐ/tín chỉ, đối với các ngành còn lại là 318.800 VNĐ/ tín chỉ

thuộc sự quản lý của nhà trường.

Học phí dự kiến đối với nhóm ngành kinh tế: 297.000 VNĐ/tín chỉ. Học phí năm học

2020-2021 là 8.100.000 VNĐ/năm.

Học phí dự kiến đối với nhóm ngành khác: 354.500 VNĐ/tín chỉ. Học phí năm học

2020-2021 dao động 9.600.000-10.000.000 VNĐ/ năm.

13. Đại học Xây dựng Hà Nội

Trường Đại học Xây dựng là một trong những trường đại học kỹ thuật hàng đầu tại Việt

Nam, đồng thời đứng đầu khối ngành xây dựng.

Tiền thân là Khoa Xây dựng của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội từ năm 1956. Đến

năm 1966 tách ra thành trường riêng. Đến năm 2017, trường trở thành 1 trong 4 trường

đại học đầu tiên của Việt Nam đạt chuẩn quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu do Hội

đồng cấp cao đánh giá nghiên cứu và giáo dục đại học (HCERES) công nhận.
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Học phí của trường ĐH Xây dựng Hà Nội năm học 2019 - 2020 trung bình là

10.600.000 VNĐ/năm với hệ chính quy tập trung là 279.000 VNĐ/tín chỉ và hệ bằng hai,

song bằng là 418.500 VNĐ/tín chỉ. Với những môn học mở theo yêu cầu của sinh viên

cũng như các lớp học lại, học ngoài giờ thì học phí sẽ được tính tùy theo tính toán cũng

như sự tương đương chi phí đào tạo do trường đề ra.

14. Đại học Sài Gòn

Trường Đại học Sài Gòn là một cơ sở giáo dục đại học đa ngành cấp địa phương trực

thuộc Ủy ban, được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trên cơ

sở nâng cấp từ Trường Cao đẳng Sư phạm. Mức học phí của trường Đại học Sài Gòn

được chia ra 2 nhóm:

Kế toán; Tài chính-Ngân hàng; Quản trị kinh doanh; Quản trị văn phòng; Khoa học Thư

viện; Luật; Tâm lý học và các ngành Khoa học xã hội khác sẽ dao động từ 810.000

VNĐ/ tháng đến năm học 2020-2021 sẽ là 980.000 VNĐ/tháng.

Việt Nam học; Quốc tế học; Ngôn ngữ Anh; Toán ứng dụng; các ngành Khoa học môi

trường; các ngành Điện – Điện tử; Công nghệ thông tin; các ngành Nghệ thuật và các

ngành Khoa học tự nhiên khác sẽ dao động từ 960.000 VNĐ/tháng đến năm học

2020-2021 là 1.170.000 VNĐ/ tháng

15. Đại học Kinh tế - Luật

Trường Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là trường đại

học đào tạo và nghiên cứu khối ngành kinh tế, quản lý và luật tại miền Nam Việt Nam,

nổi bật với thế mạnh về năng lực giảng viên, được xếp vào nhóm trường đại học trọng

điểm quốc gia Việt Nam. Trường có tiền thân là Khoa Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia

Thành phố Hồ Chí Minh.
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Trường Đại học Kinh tế – Luật là trường đại học đầu tiên tại Việt Nam sở hữu phòng mô

phỏng thị trường tài chính. UEL liên kết đào tạo quốc tế với Trường Đại học

Gloucestershire, Anh và Trường Đại học Birmingham City, Anh tại Việt Nam ở bậc đại

học và cao học.

Chương trình đại trà: khoảng 9.800.000 VNĐ/năm (tương đương trung bình 303.000

VNĐ/tín chỉ)

16. Đại học Y Phạm Ngọc Thạch

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch là một trường đại học chuyên ngành y khoa

tại Việt Nam. Trường được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định thành lập theo Quyết

định số 24/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, ban hành ngày 7 tháng 1 năm

2008. Trường chịu sự quản lý trực tiếp của UBND Thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự

quản lý nghiệp vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo và chịu sự quản lý chuyên môn của Bộ Y

tế. Tiền thân của trường là Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ Y tế Thành phố Hồ

Chí Minh (TTĐTBDCBYT TP.HCM) vốn có nhiệm vụ như một trường Đại học.

Nhiệm vụ chính của trường là đào tạo Bác sĩ Chuyên khoa và Đa khoa nhằm cung cấp

nguồn nhân lực ngành y cho Thành phố Hồ Chí Minh.

ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP.HCM chia ra hai mức học phí riêng cho người có hộ

khẩu TP.HCM và sinh viên từ tỉnh thành khác. Sinh viên hệ chính quy có hộ khẩu

TP.HCM và học viên hệ vừa làm vừa học đang công tác tại các cơ sở y tế thuộc

TP.HCM, đóng học phí 11.800.000 VNĐ/năm (10 tháng).

17. Đại học Giao thông Vận tải TP HCM
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Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh là một là một đơn vị giáo

dục trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải, chuyên đào tạo về kỹ thuật, với thế mạnh về đào

tạo nhóm ngành vận tải. Trường được Thủ tướng chính phủ ra quyết định thành lập số

66/2001/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 1 năm 2001 trên cơ sở Phân hiệu Đại học Hàng

hải tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trường trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải.

Trường đã được hệ thống Đại học Quốc gia kiểm định và chứng nhận về chất lượng đào

tạo của mình. Đây là ngôi trường được khá nhiều bạn trẻ chọn học và phát triển bản thân

ở lĩnh vực nghiên cứu kĩ thuật, kinh tế, giao thông. Trường có cơ sở vật chất hiện đại

cũng như cung cấp đầy đủ điều kiện về máy móc để sinh viên thỏa sức nghiên cứu.

Trường Đại học Giao thông Vận tải TP HCM chia ra hai mức tín chỉ cho sinh viên,

nhóm ngành khối kỹ thuật: 272.000VNĐ/tín chỉ; còn các ngành khối kinh tế: 228.000

VNĐ/tín chỉ, chi phí cho một học kỳ rơi vào khoảng 4 triệu.

18. Học viện Chính sách và Phát triển Hà Nội

Học viện Chính sách và Phát triển được thành lập theo Quyết định số 10/QĐ-TTg ngày

04/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ, là trường Đại học công lập thuộc hệ thống giáo

dục quốc dân. Về tổ chức, Học viện trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư - cơ quan của

Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch, đầu tư phát triển và

thống kê, bao gồm: tham mưu tổng hợp về chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã

hội của cả nước; quy hoạch phát triển, cơ chế, chính sách quản lý kinh tế chung và một

số lĩnh vực cụ thể; đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam và đầu tư của

Việt Nam ra nước ngoài; khu kinh tế (bao gồm cả khu công nghiệp, khu kinh tế cửa

khẩu, khu công nghệ cao và các loại hình khu kinh tế khác); quản lý nguồn hỗ trợ phát

triển chính thức và viện trợ chi phí chính phủ nước ngoài; đấu thầu; thành lập, phát triển

doanh nghiệp và khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã; thống kê; quản lý nhà nước các
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dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định của

pháp luật.

Học viện đào tạo 08 chuyên ngành: Kế hoạch phát triển, Đầu tư, Kinh tế đối ngoại,

Chính sách công, Tài chính, Quản trị ngân hàng, Quản trị doanh nghiệp, Đấu thầu.

Hiện tại mức học phí đối với sinh viên lớp đại trà là 250.000 VNĐ/tín chỉ.

19. Đại học Lâm nghiệp

Đại học Lâm nghiệp là một trường đào tạo đa ngành bậc đại học và sau đại học ở Việt

Nam.

Trong năm học 2020-2021, trường Đại học Lâm nghiệp ở Hà Nội có mức học phí dễ

chịu, chỉ 220.000 VNĐ/tín chỉ (tương đương 8.500.000 VNĐ/năm học). Mức học phí

của Đại học Lâm nghiệp ổn định qua nhiều năm.

20. Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Học viện Báo chí và Tuyên truyền là trường đại học trọng điểm quốc gia của Việt Nam,

trực thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nằm trên địa bàn thành phố Hà

Nội. Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng là sự lựa chọn hợp lý cho những bạn thi

khối D và C. Trong đề án tuyển sinh 2019 của trường, các ngành đào tạo giảng viên lý

luận chính trị (Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị, Lịch sử Đảng

Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh) được miễn học phí.

Còn các ngành khác hệ đại trà là 269.700 VNĐ/tín chỉ (chương trình toàn khóa 142 tín

chỉ). Như vậy, 4 năm học tại Học viện báo chí và tuyên truyền, học phí sẽ khoảng

38.297.400 VNĐ. Lộ trình tăng học phí cho từng năm là tối đa 10%.
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Tham khảo thêm thông tin học phí Học viện báo chí tuyên truyền tại đây: Học viện báo

chí tuyên truyền

Lưu ý: Những trường đại học có học phí thấp nhất chỉ mang tính tương đối ở thời điểm

khảo sát và không được sắp xếp theo thứ tự.

Xem thêm các bài tiếp theo tại: https://vndoc.com/thi-thpt-quoc-gia

https://vndoc.com/hoc-phi-hoc-vien-bao-chi-va-tuyen-truyen-177994
https://vndoc.com/hoc-phi-hoc-vien-bao-chi-va-tuyen-truyen-177994
https://vndoc.com/thi-thpt-quoc-gia
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